	TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT      TP. HỒ CHÍ MINH
      KHOA: LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
	Ngành đào tạo: Luật
Trình độ đào tạo: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Cơ sở văn hóa Việt Nam        Mã môn học: …. 
2. Tên tiếng Anh: Introduction to Vietnamese Culture
3. Số tín chỉ: 03 tín chỉ (3/0/6) (3 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thực tế)
Phân bố thời gian: 15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0*3 tiết thực hành + 6 tiết tự học/tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần 
1. TS.GVC Đỗ Thùy Trang 
2. Th.S Trương Thị Mỹ Châu
5. Điều kiện tham gia học tập
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước: Không
6. Mô tả học phần (Course Description)
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống về văn hóa học và văn hóa Việt Nam, bao gồm lý luận về văn hóa học, định vị nền văn hóa Việt Nam (loại hình, nguồn gốc, chủ thể, không gian và thời gian văn hóa); các thành tựu và đặc điểm của nền văn hóa Việt Nam như: tổ chức xã hội, giáo dục và pháp luật, tín ngưỡng, tư tưởng và tôn giáo, phong tục tập quán… và đặc điểm các vùng văn hóa Việt Nam; vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
7. Mục tiêu học phần (Course Goals)
	Mục tiêu
(Goals)
	Mô tả
(Goals description)
(học phần này trang bị cho sinh viên)
	Chuẩn đầu ra
CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	Kiến thức tổng quan về văn hóa học và văn hóa Việt Nam; tiến trình văn hóa và đặc điểm văn hóa ViệtNam theo cấu trúc văn hóa và vùng văn hóa. 
Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề khoa học, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội dưới góc độ văn hóa học.
	1.1



1.2
	2



3

	G2
	Kỹ năng phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề văn hóa xã hội từ góc độ văn hóa học.
Kỹ năng tra cứu thông tin, tập hợp và xử lý tài liệu, soạn thảo văn bản, báo cáo…
Hình thành thái độ và năng lực văn hóa.
	2.1

2.3

2.4
	4

4

3

	G3 
	Khả năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp…
	3.1
	3

	G4
	Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của văn hóa và bản sắc văn hóa dân tộc trong học tập, khởi nghiệp và các hoạt động xã hội khác.
	4.1
4.2
	4



8. Chuẩn đầu ra của học phần:
	[bookmark: _Hlk84605842]Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả
(Sau khi học xong học phần này người học có thể)
	Chuẩn đầu ra CDIO
	Trình độ năng lực

	G1
	G1.1
	Trình bày được các kiến thức cơ bản về văn hóa và văn hóa học; định vị được nền văn hóa Việt Nam trong tiến trình văn hóa của khu vực và trên thế giới.
	
1.1
	2

	
	G1.2
	Phân tích được các đặc điểm của văn hóa Việt Nam về cấu trúc cũng như vùng văn hóa.
	1.1
	3

	
	G1.3
	Vận dụng các kiến thức văn hóa để giải thích, đánh giá các vấn đề chính trị, xã hội.
Áp dụng tri thức văn hóa học để để giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo. 
	1.2
	4

	G2
	G2.1
	Kỹ năng phân tích, đánh giá và giải thích các vấn đề văn hóa học.
	2.1
	3

	
	G2.2
	Kỹ năng tra cứu thông tin, đọc tài liệu, viết báo cáo… 
	2.3
	3

	
	G2.3
	Tôn trọng, tự hào và có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hình thành thái độ và năng lực văn hóa.
	2.4
	4

	G3
	G3.1
	Kỹ năng thuyết trình, lập luận, làm việc nhóm…
	3.1
	3

	
	G3.2
	Kỹ năng ứng xử, giao tiếp văn hóa.
	3.2
	3

	G4
	G4.1
	Đánh giá được những thay đổi của môi trường, xã hội, sự đa dạng và biến đổi văn hóa.
	4.1
	3

	
	G4.2
	Nhận diện và thích nghi được các môi trường làm việc đa dạng, đa văn hóa.
	4.2
	4


9. Đạo đức khoa học:
Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.
10.  Nội dung chi tiết học phần (theo tuần – 15 tuần):
	[bookmark: _Hlk502998960]Tuần
	Nội dung
	CĐR HP
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Đánh giá

	1 
	Tổng quan môn học Cơ sở văn hóa Việt Nam
- Giới thiệu mục tiêu, môn học.
- Giới thiệu phương pháp dạy học. 
- Giới thiệu tài liệu học tập.
- Giới thiệu phương pháp, tiêu chí đánh giá kết quả học tập.
- Hướng dẫn sinh viên phương pháp học và trình bày kết quả học tập.
	
	
	- Thuyết trình
- Đàm thoại
	

	2 
	Chương 1. Tổng quan về văn hóa và văn hóa học (3t)
	
	
	
	

	3 
	A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp 
1.1. Một số khái niệm chung
1.1.1. Văn hóa
1.1.2. Phân biệt văn hóa và các khái niệm có liên quan 
1.1.3. Bản sắc văn hóa
1.1.4. Giao lưu và tiếp biến văn hóa
1.2 Đặc trưng, chức năng và cấu trúc văn hóa
1.2.1 Đặc trưng của văn hóa
1.2.2 Chức năng của văn hóa
1.2.3 Cấu trúc của văn hóa
	


G1.1
G2.2
G3.1
	

2
3
3
	
	

	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  (6)
1.3 Văn hóa học
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu
1.3.2 Phương pháp nghiên cứu
1.3.3 Các chuyên ngành Văn hóa học
	
G1.1


	
2
	Nêu vấn đề
Giới thiệu tài liệu
	1. PP đánh giá: 
Quan sát
2. Công cụ đánh giá: 
Câu hỏi

	2
+ 3
	Chương 2. Định vị nền văn hóa Việt Nam (6)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp 
2.1 Loại hình văn hóa
2.2 Chủ thể và thời gian văn hóa
2.3 Không gian văn hóa
2.4 Nguồn gốc nền văn hóa Việt Nam
2.5 Tiến trình văn hóa Việt Nam
2.5.1 Văn hóa bản địa thời cổ đại
2.5.2 Văn hóa giao lưu với Ấn Độ
2.5.3 Văn hóa giao lưu với Trung Hoa
2.5.4 Văn hóa giao lưu với Phương Tây
2.5.5 Văn hóa hiện đại 

	
G1.1
G1.2
G2.1
G2.2
G2.3
G4.1

	
2
3
3
3
3
4
	Thuyết trình;
Đàm thoại;
Thảo luận
	1. PP đánh giá: Viết;
Vấn đáp;
Quan sát
2. Công cụ đánh giá: 
Câu hỏi

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (12): 
So sánh và phân tích mối quan hệ giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa Đông Nam Á cổ đại và văn hóa Trung Hoa.
	
G1.1
G2.1
G2.2


	
3
3
3

	
	1. PP đánh giá:
Quan sát
2.Công cụ đánh giá: Câu hỏi

	4
5
6
7
8
9
10
	Chương 3. Các thành tố văn hóa Việt Nam (21)
	
	
	
	

	5 
	A/ Các nội dung học tập  trên lớp:  
3.1 TỔ CHỨC XÃ HỘI
3.1.1 Tổ chức nông thôn
3.1.2 Tổ chức quốc gia
3.1.3 Tổ chức đô thị
3.2 GIÁO DỤC - PHÁP LUẬT
3.2.1 Giáo dục và khoa cử truyền thống
3.2.2 Một số bộ luật phong kiến Việt Nam 
 3.3 TÍN NGƯỠNG – TƯ TƯỞNG- TÔN GIÁO
3.3.1 Tín ngưỡng dân gian
3.3.2 Học thuyết Âm dương Ngũ hành
3.3.3 Các tôn giáo ở Việt Nam: 
- Bà la môn giáo
- Nho giáo
- Ki tô giáo
3.4 PHONG TỤC TẬP QUÁN
3.4.1 Ẩm thực
3.4.2 Trang phục
3.4.3 Đi lại
3.4.4 Nhà ở 
3.4.5 Hôn nhân – Tang ma
3.5.6 Lễ tết – Lễ hội 
3.5 CHỮ VIẾT VÀ CÁC LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT DÂN GIAN
3.5.1. Chữ viết tiếng Việt
3.5.2 Diễn xướng dân gian
	







G1.1
G1.2
G1.3
G2.1
G2.2
G2.3
G3.1
G3.2
G4.1
G4.2
	







2
3
4
3
3
3
3
3
3
4
	Thuyết trình;
Đàm thoại;
Thảo luận
	1. PP đánh giá: Viết
Vấn đáp
Quan sát
2.Công cụ đánh giá: Câu hỏi

	6 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
3.1 Tìm hiểu đô thị cổ Việt Nam
3.2 Tìm hiểu bộ luật Hồng Đức
3.3 Tìm hiểu một số tôn giáo ở Nam Bộ: Hòa Hảo, Cao Đài.
3.4 Tìm hiểu một số lễ hội dân gian theo vùng văn hóa.
3.5 Lịch sử chữ viết tiếng Việt.

	
G1.2
G1.3
G2.1
G2.2 
G3.1
G4.1
G4.2
	
3
3
3
3
3
3
4
	
	1. PP đánh giá: Viết
Vấn đáp
Quan sát
2.Công cụ đánh giá: Câu hỏi

	11
12
13
14
	Chương 4. Đặc điểm các vùng văn hóa Việt Nam (12)
	
	
	
	

	7 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:
4.1 Phân vùng văn hóa
4.1.1 Khái niệm 
4.1.2 Tiêu chí phân vùng 
4.2 Các vùng văn hóa Việt Nam
4.2.1 Vùng văn hóa Tây Bắc
4.2.2 Vùng văn hóa Việt Bắc
4.2.3 Vùng văn hóa Bắc Bộ
4.2.4 Vùng văn hóa Trung Bộ 
4.2.5 Vùng văn hóa Tây Nguyên
4.2.6 Vùng văn hóa Nam Bộ
	

G1.2
G1.3
G2.1
G2.2
G2.3
G3.2
G4.1
G4.2
	

3
4
3
3
3
3
3
4
	
Thuyết trình;
Đàm thoại;
Thảo luận
	
1. PP đánh giá: Viết;
Vấn đáp;
Quan sát
2.Công cụ đánh giá: Câu hỏi

	8 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (24):
- Lập bảng so sánh đặc điểm các vùng văn hóa Việt Nam.
- Bản sắc văn hóa tộc người: Thái, Mường, Ê đê, Chăm và Khơ Me.
- Lịch sử hình thành và phát triển vùng văn hóa Nam Bộ.
 - Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa khu vực Tây Nguyên.
	

G1.2
G2.1
G2.2
G2.3
G3.1
G3.2
G4.1

	

2
3
3
3
3
3
3
	Nêu vấn đề;
Giới thiệu tài liệu
	1. PP đánh giá:
Quan sát
2.Công cụ đánh giá: Câu hỏi

	15
	Chương 5. Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa (3)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:
5.1. Toàn cầu hóa văn hóa
5.2. Văn hóa VN trong bối cảnh toàn cầu hóa
5.3. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới
	

G2.1
G2.3
G3.2
G4.1
G4.2
	

3
3
3
3
4
	
Thuyết trình;
Đàm thoại;
Thảo luận
	
1. PP đánh giá: Viết
Vấn đáp
Quan sát
2.Công cụ đánh giá: Câu hỏi

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (6):
Tìm hiểu chính sách văn hóa của Đảng CSVN trong giai đoạn hiện nay.
	G2.2
	3
	Nêu vấn đề;
Giới thiệu tài liệu
	1. PP đánh giá:
Quan sát
2.Công cụ đánh giá: Câu hỏi


11. Đánh giá kết quả học tập:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:
	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra đánh giá
	Trình độ năng lực
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỉ lệ (%)

	ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH
	50

	BT#1 
	Định vị nền văn hóa Việt Nam
	Tuần 3-4
	
G1.1
G1.2
G2.1
G2.2
G3.1

	
2
3
3
3
3
	 Trắc nghiệm
	Câu hỏi
UTEx
	8

	[bookmark: _Hlk84607051]BT#2
	Tổ chức xã hội
	Tuần 4-5
	
G1.2
G1.3
G2.1
G2.2
G2.3

	
3
3
3
3
	 Trắc nghiệm
	Câu hỏi
UTEx
	8

	BT#3
	Giáo dục – Pháp luật- Tư tưởng
	Tuần 
6-7
	
G1.2
G1.3
G2.1
G2.2
G2.3

	
3
3
3
3
3
	 Trắc nghiệm
	Câu hỏi
UTEx
	8

	BT#4
	Phong tục tập quán 
Nghệ thuật diễn xướng
	Tuần 
9-10
	
G1.2
G1.3
G2.1
G2.2
G2.3
G4.1

	
3
3
3
3
3

	 Trắc nghiệm
	Câu hỏi
UTEx
	8

	BT#5
	Các vùng văn hóa Việt Nam
	Tuần 
13-14
	
G1.2
G1.3
G2.1
G4.1
G4.2
	
3
3
3
3
4
	 Trắc nghiệm
	Câu hỏi
UTEx
	8

	BT#6
	Mỗi nhóm thực hiện một hoạt động nhóm do giảng viên giao.
	Tuần
4-12
	G1.1
G1.2
G1.3
G2.1
G2.2
G2.3
G3.1
G3.2
G4.1
G4.2
	3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
	Viết;
Vấn đáp;
Quan sát, 
Thuyết trình
	Báo cáo tại lớp;
Rubrics
	10

	ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ
	50

	Tiểu luận
	Làm tiểu luận kết thúc môn học theo nhóm.
	Tuần 16
	G1.1
G1.2
G1.3
G2.1
G2.2
G2.3
G3.1
G3.2
G4.1
G4.2
	3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
	Viết
Báo cáo thuyết trình
	Rubrics
	50



	CĐR
môn học
	BT #1
	BT #2
	BT #3
	BT #4
	BT #5
	BT #6
	Tiểu luận cuối kỳ

	G1.1
	x
	
	
	
	
	x
	x

	G1.2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	G1.3
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	G2.1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	G2.2
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x

	G2.3
	
	x
	x
	x
	
	x
	x

	G3.1
	x
	
	
	
	
	x
	x

	G3.2
	
	x
	x
	x
	
	x
	x

	G4.1
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	G4.2
	
	
	
	
	x
	x
	x



12. Tài liệu học tập
- Giáo trình chính: 
[1] Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dục
[2] Trần Quốc Vượng (2011), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dục Giáo dục Việt Nam
- Tài liệu tham khảo:
[3] Chu Xuân Diên (2007), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
[4] Phan Ngọc (2018), Bản sắc văn hóa Việt Nam, Nxb Văn học 
[5] Lê Quang Thiêm (2019), Văn hóa với sự phát triển của xã hội Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội
[6] Trần Diễm Thúy (2005), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
[7] Trần Quốc Vượng (2000), Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm, Nxb Văn hóa dân tộc

13. Ngày phê duyệt lần đầu:   Ngày   tháng    năm 2021
14. Cấp phê duyệt
Trưởng khoa                             Trưởng bộ môn                    Người biên soạn



				TS.GVC Nguyễn Thị Phượng    TS.GVC Đỗ Thùy Trang

15. Tiến trình cập nhật ĐCCT
	Lần 1: Nội dung cập nhật ĐCCT lần 1: Ngày  tháng   năm 2021
	Người cập nhật ký và ghi rõ họ tên




Trưởng bộ môn



